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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /TB-VPUBND Bình Định, ngày     tháng     năm 2025 
 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

Nhận từ ngày 13/01/2025 đến ngày 24/01/2025 
 

 

 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  

Chính phủ 01/NQ-CP 08/01/2025 Nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp chủ 

yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh 

tế xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2025 

 

2.  

Chính phủ 02/NQ-CP 08/01/2025 Nghị quyết những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu cải thiện môi  trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia năm 2025 

 

3.  

Chính phủ 09/NQ-CP 10/01/2025 Hội nghị Chính phủ với địa phương và 

Phiên họp CP thường kỳ tháng 12 năm 

2024 

 

4.  

Chính phủ 10/NQ-CP 13/01/2025 Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của 

CP thực hiện Quy định 178-QĐ/TW về  kiểm soát 

quyền lực, phòng, chống tham nhũng tiêu cực 

trong công tác xây dựng pháp luật 

 

5.  

 Chính phủ 11/NQ-CP 15/01/2025 Miễn thị thực theo Chương trình kích 

cầu phát triển du lịch trong năm 2025 

cho công dân các nước: Ba Lan, Séc 

và Thụy Sĩ 

 

6.  

 Chính phủ 14/NQ-CP 18/01/2025 Nghị quyết phiên họp chuyên đề về 

xây dựng pháp luật tháng 01 năm 

2025 

 

7.  

 Chính phủ 07/2025/NĐ-

CP 

09/01/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

NĐ trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, 

chứng thực 

 

8.  

 Chính phủ 10/2025/NĐ-

CP 

11/01/2025 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định trong lĩnh vực 

khoáng sản 

 

9.  

Chính phủ 11/2025/NĐ-

CP 

15/01/2025 Nghị định Quy định chi tiết một số 

điều của Luật Địa chất và khoáng sản 

về khai thác khoáng sản nhóm IV 

 

10.  

Chính phủ 12/2025/NĐ-

CP 

20/01/2025 Nghị định Quy định việc quản lý, sử 

dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ 

tầng đường thủy nội địa 

 

11.  

 Chính phủ 13/2025/NĐ-

CP 

21/01/2025 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2022/NĐ-

CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của 

Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất 
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khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu 

đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện 

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến 

bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 

2022-2027 đã sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Nghị định 68/2023/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Chính 

phủ. 

12.  

 Chính phủ 14/2025/NĐ-

CP 

24/01/2025 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 24/2016/NĐ-

CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chế độ quản lý 

ngân quỹ nhà nước 

 

13.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1719/QĐ-TTg 31/12/2024 Quyết định Ban hành Chương trình 

tổng thể của Chính phủ về thực hành 

tiết kiệm chống lãng phí năm 2025 

 

14.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

76/QĐ-TTg 12/01/2025 Ban hành Kế hoạch thực hiện Quy 

hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

15.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

77/QĐ-TTg 12/01/2025 Ban hành Kế hoạch thực hiện Quy 

hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

16.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

82/QĐ-TTg 13/01/2025 Quyết định  Bãi bỏ Quyết định số 

2188/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 

2016 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định việc thanh toán thuốc kháng vi-

rút HIV được mua sắm tập trung cấp 

quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ 

trợ người sử dụng thuốc kháng vi-rút 

HIV 

 

17.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

83/QĐ-TTg 13/01/2025 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch tỉnh Thái Bình 
 

18.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

84/QĐ-TTg 13/01/2025 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

19.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

88/QĐ-TTg 14/01/2025 Về việc thành lập khu kinh tế Ninh 

Cơ, tỉnh Nam Định 
 

20.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

89/QĐ-TTg Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Quy 

hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

21.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

90/QĐ-TTg Thủ tướng 

Chính phủ 

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh 

Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

 

22.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

91/QĐ-TTg 14/01/2025 Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh 

Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 
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23.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

92/QĐ-TTg 14/01/2025 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy 

hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

24.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

94/QĐ-TTg 14/01/2025 Ban hành Kế hoạch thực hiện Quy 

hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

25.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

95/QĐ-TTg 14/01/2025 Quyết định  ban hành Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch thành phố Đà Nẵng 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

 

26.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

97/QĐ-TTg 14/01/2025 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

 

27.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

99/QĐ-TTg 14/01/2025 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

28.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

125/QĐ-TTg 15/01/2025 Quyết định ban hành QĐ sửa đổi 

khoản 8 Điều 1 Quyết định số 

321/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của 

TTgCP về việc quy định tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 

2021-2025. 

 

29.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

127/QĐ-TTg 15/01/2025 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành 

năm 2025 

 

30.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

140/QĐ-TTg 16/01/2025 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch chi 

tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu 

cảng, bến phao, khu nước, vùng nước 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

 

31.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

150/QĐ-TTg 16/01/2025 Quyết định ban hành Chương trình 

công tác năm 2025 của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ 

 

32.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

167/QĐ-TTg 18/01/2025 Quyết định tặng Bằng khen của TTg 

CP cho Công ty CP Greenfeed Việt 

Nam - CN Bình Định 

 

33.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

193/QĐ-TTg 20/01/2025 Quyết định về việc giao Văn phòng 

Chính phủ, Thanh tra Chính phủ tiếp 

nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, 

đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị có 

nội dung khiếu nại, tố cáo của cá nhân, 

tổ chức gửi Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ và các Phó Thủ tướng 

Chính phủ”. 

 

34.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

195/QĐ-TTg 21/01/2025 Quyết định về việc công nhận kết quả 

đánh giá phân loại đô thị thành phố 
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Rạch Giá là đô thị loại I trực thuộc tỉnh 

Kiên Giang. 

35.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

199/QĐ-TTg 21/01/2025 Quyết định về việc công nhận kết quả 

đánh giá phân loại đô thị thành phố 

Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc 

tỉnh Kiên Giang. 

 

36.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

222/QĐ-TTg 23/01/2025 Quyết định Ban hành Kế hoạch hành 

động quốc gia thực hiện kinh tế tuần 

hoàn đến năm 2035 

 

37.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

232/QĐ-TTg 24/01/2025 Quyết định Phê duyệt Đề án thành lập 

và phát triển thị trường các-bon tại 

Việt Nam 

 

38.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

02/CT-TTg 24/01/2025 Chỉ thị về các giải pháp cấp bách tăng 

cường công tác kiểm soát và xử lý ô 

nhiễm môi trường nước một số lưu 

vực sông 

 

39.  

Văn phòng 

Chính phủ 

27/QĐ-VPCP 23/01/2025 Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm 

soát thủ tục hành chính, công nghệ 

thông tin và chuyển đổi số của Văn 

phòng Chính phủ năm 2025 

 

40.  
Văn phòng 

Chính phủ 

34/QĐ-VPCP 24/01/2025 Việc phân công công tác của BTCN 

và các PCN Văn phòng Chính phủ 
 

41.  

Bộ Quốc 

phòng 

163/QĐ-BQP 15/01/2025  Quyết định công bố TTHC thay thế 

lĩnh vực khen thưởng về Dân quân tự 

vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của BQP 

 

42.  

Bộ Công an 370/QĐ-BCA 17/01/2025 Về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành, được sửa don, bố sung 

trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú 

thuoc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Công an 

 

43.  

Bộ Quốc 

phòng 

164/QĐ-BQP 16/01/2025 Quyết định công bố TTHC thay thế 

TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý hoạt 

động vật liệu nổ CN tiền chất thuốc nổ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

BQP 

 

44.  

Bộ Nội vụ 25/QĐ-BNV 16/01/2025 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển 

khai Đề án "Hệ thống ứng dụng CNTT 

đánh giá cải cách hành chính và đo 

lường sự hài lòng của người dân đối 

với sự phục vụ của cơ quan hành chính 

nhà nước giai đoạn 2021 - 2023" năm 

2025 

 

45.  

Bộ Nội vụ 37/QĐ-BNV 24/01/2025 Quyết định về việc công bố Danh mục 

văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một 

phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Nội vụ từ ngày 01/01/2024 đến 

ngày 31/12/2024 
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46.  

Bộ Nội vụ 01/2025/TT-

BNV 

17/01/2025 Thông tư hướng dẫn thực hiện chính 

sách, chế độ đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động 

trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị (bản cập 

nhật đầy đủ) 

 

47.  

Bộ Tư pháp 2617/QĐ-BTP 31/12/2024 V/v Ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý 

cho người khuyết tật thuộc diện được 

trợ giúp pháp lý năm 2025 

 

48.  

Bộ Tư pháp 71/QĐ-BTP 10/01/2025 V/v  công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi 

con nuôi thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Tư pháp 

 

49.  

Bộ Tư pháp 85/QĐ-BTP 14/01/2025 V/v công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành/được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan 

đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tư pháp 

 

50.  

Bộ Tư pháp 86/QĐ-BTP 14/01/2025 V/v công bố thủ tục hành chính sửa 

đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi 

bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 

pháp 

 

51.  

Bộ Tư pháp 87/QĐ-BTP 14/01/2025 V/v công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quốc 

tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Tư pháp 

 

52.  

Bộ Tư pháp 19/2024/TT-

BTP 

31/12/2024 Thông tư quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật đấu 

giá tài sản 

 

53.  

Bộ Tư pháp 20/2024/TT-

BTP 

31/12/2024 Thông tư quy định cơ chế chính sách 

giá dịch vụ đấu giá tài sản và chi phí 

đấu giá tài sản trên cổng đấu giá tài sản 

quốc gia 

 

54.  
Bộ Y Tế 270/QĐ-BYT 22/01/2025 Quyết định ban hành Kế hoạch Phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm năm 2025 
 

55.  

Bộ Y Tế 307/QĐ-

BCĐTƯATTP 

24/01/2025 Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 

2025 của Ban Chỉ đạo liên ngành 

Trung ương về an toàn thực phẩm 

 

56.  
Bộ Y Tế 03/2024/TT-

BYT 

13/01/2025 Thông tư quy định về giám định tư 

pháp theo vụ việc trong lĩnh vực y tế. 
 

57.  

Bộ Y Tế 07/2025/TT-

BYT 

17/01/2025 Thông tư quy định  định định mức 

kinh tế - kỹ thuật dịch vụ y tế dự 

phòng về lĩnh vực sức khỏe nghề 

nghiệp, sức khỏe môi trường và sức 

khỏe trường học tại cơ sở y tế công lập 

 

58.  
Bộ Tài Chính 124/QĐ-BTC 23/01/2025 Công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc 
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một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Tài chính năm 2024 

59.  

Bộ Tài Chính 143/QĐ-BTC 24/01/2025 Quyết định về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành thuộc lĩnh 

vực quản lý công sản thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Tài chính 

 

60.  
Bộ Tài Chính 91/2024/TT-

BTC 

31/12/2024 Thông tư Quy định Chế độ báo cáo 

thống kê ngành Tài chính 
 

61.  

Bộ Tài Chính 1/2025/TT-

BTC 

09/01/2025 Quy định chế độ quản lý, tính hao 

mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ 

tầng chợ (bản cập nhật) 

 

62.  

Bộ Tài Chính 04/2025/TT-

BTC 

24/01/2025 Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí về thực 

hiện dân chủ ở cơ sở để hỗ trợ kinh phí 

hoạt động cho Ban Thanh tra nhân dân 

ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập 

 

63.  
Bộ Xây dựng 37/QĐ-BXD 17/012025  Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 

dịch vụ thoát nước đô thị 
 

64.  
Bộ Xây dựng 38/QĐ-BXD 17/01/2025  Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 

dịch vụ cây xanh đô thị 
 

65.  
Bộ Xây dựng 39/QĐ-BXD 17/01/2025  Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 

dịch vụ chiếu sáng đô thị 
 

66.  
Bộ Xây dựng 55/QĐ-BXD 20/01/2025 Quyết định hướng dẫn tiêu chí nhà 

tạm, nhà dột nát 
 

67.  

Bộ Xây dựng 83/QĐ-BXD 23/01/2025 Công nhận khu vực dự kiến thành lập 

phường trên địa bàn thị xã An Nhơn, 

tỉnh Bình Định đạt các tiêu chuẩn trình 

độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị của 

phường thuộc đô thị loại III 

 

68.  

Bộ Xây dựng 01/2025/TT-

BXD 

22/01/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 

31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp 

xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 

và đo bóc khối lượng công trình, 

Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 

31 tháng 8 năm 2021 của  

Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 

một số nội dung xác định và quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều tại  

Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 

29 tháng 12 năm 2023 của  

Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

 

69.  

Bộ Công 

Thương 

01/CT-BCT 15/01/2025 Chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp 

kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phát triển 

thị trường trong nước dịp Tết Nguyên 

đán Ất Tỵ và Quý I năm 2025 
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70.  

Bộ Công 

Thương 

43/2024//TT-

BCT 

31/12/2024 Thông tư quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng và quy định về Hội đồng Sáng 

kiến đối với ngành Công Thương 

 

71.  

Bộ Công 

Thương 

01/2025/TT-

BCT 

15/01/2025 Thông tư quy định về hạn ngạch thuế 

quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng 

gia cầm năm 2025 

 

72.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

1675/QĐ-

BGTVT 

27/12/2024 Về việc giao Kế hoạch nhiệm vụ 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn của Bộ Giao thông vận tải năm 

2025. 

 

73.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

1743/QĐ-

BGTVT 

31/12/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Giao 

thông vận tải 

 

74.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

1744/QĐ-

BGTVT 

31/12/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Giao 

thông vận tải 

 

75.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

1747/QĐ-

BGTVT 

31/12/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính 

được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, 

thay thế trong lĩnh vực đường bộ, đăng 

kiểm thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Giao thông vận tải 

 

76.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

20/QĐ-BGTVT 10/01/2025 Về việc điều chỉnh Dự án gia cố các 

hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải 

tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - 

Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - 

TP. Hồ Chí Minh 

 

77.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

37/QĐ-BGTVT 14/01/2025 Quyết định Danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật về giao thông vận tải 

hết hiệu lực thi hành một phần và toàn 

bộ 06 tháng cuối năm 2024  

 

78.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

04/2025/TT-

BGTVT 

10/01/2025 Thông tư ban hành Định mức kinh tế 

- kỹ thuật trong hoạt động phối hợp 

tìm kiếm, cứu nạn hàng hải 

 

79.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

05/2025/TT-

BGTVT 

23/01/2025 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về hệ thống đẩy bằng 

động cơ điện lắp đặt trên phương tiện 

thủy nội địa 

 

80.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

66/2024/TT-

BGTVT 

31/12/2024 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành quản lý bến xe; quản lý 

vận tải quá cảnh; kiểm tra tải trọng xe; 

quản lý, bảo trì công trình giao thông; 

vận hành, khai thác giao thông công 

cộng 
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81.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

67/2024/TT-

BGTVT 

31/12/2024  Thông tư ban hành định mức dự toán 

đào hót đất, đá sụt lở trong công tác 

khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo 

giao thông trên đường bộ 

 

82.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

88/QĐ-BTTTT 21/01/2025 Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử về bảo 

vệ trẻ em trên môi trường mạng  

83.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

95/QĐ-BTTTT 22/01/2025 Về việc ban hành Danh sách tên miền 

quốc gia Việt Nam “⋅vn” được ưu tiên 

bảo vệ 

 

84.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

23/2024/TT-

BTTTT 

11/01/2025 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành 

hoặc liên tịch ban hành 

 

85.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

24/2024/TT-

BTTTT 

21/01/2025 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

36/2016/TT-BTTTT và Thông tư số 

41/2020/TT-BTTTT 

 

86.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

25/2024/TT-

BTTTT 

21/01/2025 Thông tư quy định về giám định tư 

pháp trong lĩnh vực thông tin và 

truyền thông 

 

87.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

4405/QĐ-

BTNMT 

31/12/2024 Ban hành Kế hoạch giảm nhẹ phát thải 

khí nhà kính trong lĩnh vực Quản lý 

chất thải đến năm 2030 

 

88.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

188/QĐ-

BTNMT 

15/01/2025 Về việc công bố giá trị dòng chảy tối 

thiểu ở hạ lưu các đập, hồ chứa của các 

công trình thủy lợi, thủy điện 

 

89.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

270/QĐ-

BTNMT 

21/01/2025 Về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành trong lĩnh vực khoáng 

sản thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 

90.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

280/QĐ-

BTNMT 

22/01/2025 Về việc công bố Danh mục văn bản 

quy phạm pháp luật hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 

2024 

 

91.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

40/2024/TT-

BTNMT 

27/12/2024 Ban hành “Thông tư ban hành định 

mức kinh tế - kỹ thuật một số hạng 

mục công việc trong công tác điều tra, 

đánh giá tài nguyên khoáng sản cát 

biển làm vật liệu san lấp” 

 

92.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

46/2024/TT-

BTNMT 

30/12/2024 Ban hành Thông tư ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá 

chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng 

thủy văn 

 

93.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

50/2024/TT-

BTNMT 

31/12/2024 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 

điều tra, đánh giá đất đai cấp vùng và 

cả nước 
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94.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

53/2024/TT-

BTNMT 

31/12/2024 Ban hành quy trình kỹ thuật kiểm kê, 

quan trắc đa dạng sinh học  

95.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

17/VBHN-

BTNMT 

31/12/2024 Quy định ký thuật về công tác thăm dò 

cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật 

liệu san lấp 

 

96.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

18/VBHN-

BTNMT 

31/12/2024 Quy định ký thuật công tác điều tra, 

đánh giá địa chất môi trường khu vực 

có khoảng sản độc hại 

 

97.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

01/2025/TT-

BTNMT 

15/01/2025 Quy định chi tiết một số điều của Luật 

Địa chất và khoáng sản về khai thác 

khoáng sản nhóm IV 

 

98.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

102/QĐ-

BVHTTDL 

15/01/2025 Về việc công bố Danh mục văn bản 

quy phạm pháp luật hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch từ 

ngày 01/01/2024 đến ngày 

31/12/2024 

 

99.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

143/QĐ-

BVHTTDL 

16/01/2025 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và 

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Năm Du 

lịch quốc gia - Huế 2025 

 

100.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

171/QĐ-

BVHTTDL 

21/01/2025 Quyết định về việc công bố thủ tục 

hành chính nội bộ mới ban hành trong 

hệ thống hành chính nhà nước lĩnh 

vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

 

101.  

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

45/QĐ-

BKHCN 

15/01/2025 Công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành trong lĩnh vực hoạt động 

KH&CN thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ KH&CN. 

 

102.  

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

54/QĐ-

BKHCN 

16/01/2025 Phê duyệt Chương trình KH&CN cấp 

quốc gia giai đoạn đến năm 2030 

"Nghiên cứu ứng dụng Toán học trong 

một số ngành, lĩnh vực trọng điểm 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội". mã 

số KC.17/25-30. 

 

103.  

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

55/QĐ-

BKHCN 

16/01/2025 Phê duyệt Chương trình KH&CN cấp 

quốc gia giai đoạn đến năm 2030 

"Nghiên cứu phát triển khoa học giáo 

dục đến năm 2030", mã số KX.09/25-

30". 

 

104.  

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

80/QĐ-

BKHCN 

21/01/2025 Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực hoạt động KH&CN 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Khoa học và Công nghệ. 

 

105.  
Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

123/QĐ-

BKHCN 

24/01/2025 Công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực năm 2024 
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106.  

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

10/2024/TT-

BKHCN 

30/12/2024 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư quy định quản lý nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ và hoạt 

động nâng cao năng lực khoa học và 

công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển 

khoa học và công nghệ Quốc gia tài 

trợ, hỗ trợ 

 

107.  

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

11/2024/TT-

BKHCN 

30/12/2024 Thông tư quy định mã số và tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành KH&CN; tiêu chuẩn, 

điều kiện xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

KH&CN. 

 

108.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

72/QĐ-

BGDĐT 

14/01/2025 Phê duyệt sách giáo khoa môn Ngoại 

ngữ 1: Tiếng Nhật lớp 6, Tiếng Nhật 

lớp 7, Tiếng Pháp lớp 6, Tiếng Pháp 

lớp 7, Tiếng Trung Quốc lớp 6, Tiếng 

Trung Quốc lớp 7 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông 

 

109.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

280/QĐ-

BGDĐT 

23/01/2025 Công bố các Danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

hết hiệu lực năm 2024 

 

110.  
Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

25/2024/TT-

BGDĐT 

25/12/2024 Thông tư Ban hành Chế độ báo cáo 

thống kê ngành giáo dục 
 

111.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

27/2024/TT-

BGDĐT 

26/12/2024 Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của trường, lớp dành cho 

người khuyết tật 

 

112.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

28/2024/TT-

BGDĐT 

26/12/2024 Thông tư Quy định nội dung thanh tra 

chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục 

và thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo 

dục 

 

113.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

01/2025/TT-

BGDĐT 

10/01/2025 Thông tư Ban hành Danh mục thiết bị 

dạy học tối thiểu tiếng dân tộc thiểu số 

trong các cơ sở giáo dục phổ thông và 

trung tâm giáo dục thường xuyên, 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo 

dục thường xuyên 

 

114.  

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

82/QĐ-

BLĐTBXH 

15/01/2025 V/v công bố thủ tục hành chính bị bãi 

bỏ về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã 

hội thuộc chức năng quản lý nhà nước 

của Bộ Lao động - Thương binh và xã 

hội 

 

115.  

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

01/TT-

BLĐTBXH 

16/01/2025 Quy định mức điều chỉnh tiền lương 

và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm 

xã hội 
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116.  

 Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

02/TT-

BLĐTBXH 

16/01/2025 Quy định chế độ báo cáo thống kê 

Ngành Lao động - Thương binh và Xã 

hội 
 

117.  

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

15/TT-

BLĐTBXH 

16/01/2025 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban 

hành, liên tịch ban hành 
 

118.  
Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

03/2025/TT-

BKHĐT 

15/01/2025 Thông tư quy định chế độ Báo cáo 

thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư . 
 

119.  

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

23/2024/TT-

BKHĐT 

31/12/2024 Thông tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ 

yêu cầu, Báo cáo đánh giá, Báo cáo 

thẩm định, kiểm tra, Báo cáo tình hình 

thực hiện hoạt động đấu thầu 

 

120.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

5174/QĐ-

BNN-VP 

31/12/2024 Công bố TTHC nội bộ giữa các cơ 

quan hành chính nhà nước lĩnh vực 

LN và Trồng trọt thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ NN&PTNT 

 

121.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

271/QĐ-BNN-

CN 

13/01/2025 Về việc công bố TTHC được sửa đổi, 

bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

122.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

372/QĐ-BNN-

CCPT 

17/01/2025 Ban hành Kế hoạch hành động đảm 

bảo chất lượng, gia tăng chế biến và 

phát triển thị trường nông lâm thủy 

sản năm 2025 

 

123.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

377/QĐ-BNN-

VPĐP 

17/01/2025 Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng 

sản phẩm Chương trình mỗi xã một 

sản phẩm cấp Quốc gia năm 2024 

(Đợt 3) 

 

124.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

467/QĐ-BNN-

LN 

23/01/2025 Công bố diện tích rừng thuộc các lưu 

vực làm cơ sở thực hiện chính sách chi 

trả dịch vụ môi trường rừng 
 

125.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

472/QĐ-BNN-

ĐĐ 

23/01/2025 Về việc công bố thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ lĩnh vực quản lý đê điều và 

phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

126.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

01/VBHN-

BNNPTNT 

02/01/2025 Văn bản hợp nhất Thông tư 

28/2018/TT-BNNPTNT ngày 

16/11/2018, Thông tư số 13/2023/TT-

BNNPTNT ngày 30/11/2023 và 

Thông tư Thông tư số 24/2024/TT-

BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn  

 

127.  
Bộ Nông 

nghiệp và 

03/VBHN-

BNN 

15/01/2025 Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 

( Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT 
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Phát triển 

nông thôn 

và Thông tư số 24/2024/TT-

BNNPTNT) 

128.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

04/VBHN-

BNNPTNT 

15/01/2025 Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 

( Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT 

và Thông tư số 24/2024/TT-

BNNPTNT) 

 

129.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

05/VBHN-

BNNPTNT 

21/01/2025 Quy định về trồng rừng thay thế khi 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác 
 

130.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

06/VBHN-

BNNPTNT 

22/01/2025 Phê duyệt xác thực Văn bản hợp nhất 

Thông tư 21.2024 và Thông tư 

22.2019 
 

131.  

Ủy ban Dân 

tộc 

31/QĐ-UBDT 21/01/2025 Quyết định V/v ban hành Chương 

trình hành động thực hiện Nghị quyết 

số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 

2025 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yêu thực hiện Kế hoạch  phát 

triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2025 và Nghị 

quyết số 02/NQ-CP ngày 08 tháng 01 

năm 2025 của Chính phủ về những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh quốc gia năm 2025 

 

132.  
Ủy ban Dân 

tộc 

33/QĐ-UBDT 20/01/2025 Ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2025 
 

133.  

Tổ công tác 

cải cách thủ 

tục hành 

chính của 

TTCP 

08/QĐ-

TCTCCTTHC 

1/15/2025 Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Tổ 

công tác cải cách TTHC của Thủ 

tướng Chính phủ  

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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